KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 7
NĂM HỌC: 2018-2019
	Tên Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương II-

Ngành ruột  khoang
	-Hình thức sinh sản không gặp ở thủy tức
	Đặc điểm chung của ngành ruột khoang
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm

%:
	Số câu:1

Số điểm:0,5 đ

%:5%
	Số câu:1

Số điểm:2,5đ

%:25%
	
	
	
	
	Số câu:2

Số điểm:3,00đ

%:30%

	Chương III- Các ngành giun

	- Giun đất chui lên khỏi mặt đất khi trời mưa để hô hấp
	
	- Trẻ mắc bệnhgiun kim do thói quen mút tay
	Sơ đồ vòng đời sán lá gan
	
	Vì sao nói giun đất là bạn của nhà nông
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu:1

Số điểm:0,5 đ

%:5%
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5 đ

%:5%
	Số câu:1

Số điểm:1,0 đ

%:10%
	
	Số câu:1

Số điểm:1,0đ

%:10%
	Số câu: 4

Số điểm 3,0đ

%:30%

	Chủ đề 1: Ngành thân mềm
	
	
	
	
	-Loài động vật thân mềm gây hại cho cây trồng
	
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5 đ

%:5%
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5 đ

%:5%

	Chương IV: Ngành chân khớp
	- Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí
	
	Nhóm động vật chân khớp dự trữ thức ăn
	- Vai trò của giáp xác
	
	
	

	Số câu:

Sốđiểm:

%
	Số câu:1

Số điểm:0,5 đ

%:5%
	
	Số câu:1

Sđ:0,5đ

%:5%
	Số câu:1

Sđ:3,0đ

%:30%
	
	
	Số câu:2

Sđ:3,5 đ

%:35%



	Tổng:

Số
	Số câu:3

Số điểm:1,5đ

%15%
	Số câu:1

Số điểm:2,5đ

%:25%
	Số câu:2

Số điểm:1,0đ

%10%
	Số câu:2

Số điểm:4,0đ

40%
	Số câu:1

Số điểm:0,5 đ

%:5%
	Số câu:1

Số điểm:1,0đ

%:10%
	


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2018-2019




Môn: SINH HỌC - LỚP 7
(Thời gian làm bài: 45 phút )


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
1. Hình thức sinh sản không gặp ở thủy tức là
	    A. Mọc chồi.
	B. Tái sinh.                  

	    C. Phân đôi.

	D. Sinh sản hữu tính.


2.  Loài động vật thân mềm nào gây hại cho cây trồng
	    A.Trai, sò huyết, hầu
	B. Ốc gạo, ốc mút, ốc sên

	    C. Ngao, hến
	D. Ốc sên, ốc bươu vàng 


3.  Nhóm nào sau đây gồm những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn?

    A. Tôm sông, nhện, ve sầu.                       B. Kiến, bướm cải, tôm ở nhờ.

    C. Ong mật, bọ ngựa, tôm ở nhờ.              D. Kiến, ong mật, nhện.

4. Sâu bọ hô hấp bằng gì?
	    A. Bằng mang 
	B. Bằng phổi.           

	    C. Bằng hệ thống ống khí.         
	D. Bằng da


5.  Khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất để

	    A. Hô hấp.
	B. Tìm nơi ở mới.

	    C. Dễ dàng bơi lội.

	D. Tìm thức ăn.


 6. Trẻ em hay mắc bệnh giun kim vì:
	    A. Không ăn đủ chất
	B. Có thói quen bỏ tay vào miệng. 

	    C. Không biết ăn rau xanh.            
	D. Hay chơi đùa.


 II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) 
Vẽ sơ đồ vòng đời sán lá gan.
Câu 2: (2.5 điểm) 
Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang.
Câu 3: (3,0 điểm)  
Lấy ví dụ chứng minh vai trò của lớp Giáp xác.    

Câu 4:(0,5 điểm) 
Vì sao nói “ Giun đất là bạn của nhà nông”?

                                                         --Hết--
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 7
NĂM HỌC: 2018-2019
I/TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

(Mỗi câu trắc nghiệm làm đúng được 0,5 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	A
	B


II/TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu1
(1 điểm)
	Trâu bò   (    trứng (   ấu trùng (  ốc(  ấu trùng có đuôi ( môi          (Sán trưởng thành)                                                          trường  nước                                                                                                                                               






                               (

  


               bám vào rau bèo  (   kén sán
	1,0 đ

	Câu 2
(2,5 điểm)
	* Đặc điểm chung của ngành ruột khoang

- Cơ thể có đối xứng tỏa tròn.

- Sống dị dưỡng

- Ruột dạng túi 
- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào, giữa là tầng keo

- Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0.5 đ

	Câu 3

(3,0 điểm)
	Vai trò của lớp Giáp xác:
*  Lợi ích: (1,5đ)

- Là nguồn thức ăn của cá: rận nước, chân kiếm tự do,...

- Là nguồn cung cấp thực phẩm: tôm sông, cua, tép,...

- Là nguồn lợi xuất khẩu: cua nhện, tôm hùm,...

* Tác hại: (1,5đ)

- Có hại cho giao thông đường thuỷ: sun

- Có hại cho nghề cá: chân kiếm kí sinh

- Truyền bệnh giun sán: tôm, cua,...
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0.5 đ

0,5 đ

	Câu 4

(0,5 điểm)
	Nói “ Giun đất là bạn của nhà nông” vì: Trong hoạt động sống giun đất thường xuyên  đào hang để  ăn đất và các vụn hữu cơ làm đất tơi xốp thoáng khí, tăng độ phì nhiêu cho đất , tiết chất nhầy  làm mềm đất , phân giun có cấu trúc hạt tròn làm đất tăng độ màu mỡ cho đất.
	0,5 đ

	Tổng
	
	10đ


--Hết--
